MODULE 4

ARTICLES: (Mạo từ)
I.
Mạo từ không xác định (Indefinite Articles): A / AN
Mạo từ không xác định được dùng trước danh từ đếm được số ít. A đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (consonant) hoặc một nguyên âm (vowel) nhưng được phát âm như một phụ âm. An được dùng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm và âm h câm.
Ex:
a month /mʌnθ/ 
an orange / 'ɔrənʤ/


a uniform /'junɪ,fɔ:rm/
an umbrella /ʌm'brelə/


a horse /hɔ:rs/
an hour /aʊə(r)/

-
A/ an được dùng trong lời phát biểu có tính khái quát.
Ex: An orange is rich in vitamin C. (Cam chứa nhiều vitamin C.)
-
A/ an được dùng để nói về một chủ thể chưa từng được đề cập trước đó.
Ex: I met a beautiful girl on the way to work. (Trên đường đi làm, tôi gặp một cô gái xinh đẹp.)
-
A/ an được dùng để giới thiệu nghề nghiệp, chức vụ.
Ex: John is a teacher. (John là giáo viên.)
-
A/ an được dùng trong một số cụm từ chỉ số lượng nhất định: a lot of (nhiều), a great deal of (nhiều), a half (một nửa), a third (một phần ba),...
II.
Mạo từ xác định (Definite Article): THE
1.
Mạo từ xác định THE được dùng:
a. 
Khi người nói và người nghe biết rõ đối tượng được đề cập hoặc khi danh từ đã được đề cập đến trước đó.
Ex: John has just bought a new car. He is very fond of the car. (John vừa mua xe mới. Anh ấy thích chiếc xe lắm.)
b.
Khi đề cập đến khái niệm phổ thông - điều mà mọi người đều biết. 
Ex: The earth goes round the sun. (Trái đất quay quanh mặt trời.)
c.
Khi nói chung về một loài động vật, một loại dụng cụ, máy móc hoặc nhạc khí.
Ex: The tiger is in danger of becoming extinct. (Loài hổ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.)
Can you play the piano? (Bạn biết chơi đàn dương cầm không?)
But: My mother gave me a piano on my birthday. (Mẹ tặng tôi một cây đàn dương cầm vào ngày sinh nhật tôi.)
d.
Trong so sánh nhất.
Ex: He is the tallest in my class. (Anh ấy là người cao nhất lớp tôi.)
e.
Đối với danh từ không đếm được, dùng the nếu nói đến một đối tượng cụ thể, không dùng the nếu nói chung.
Ex: Coffee is a popular beverage. (Cà phê là loại thức uống được ưa thích.)
The coffee you make is always delicious. (Cà phê mà bạn pha lúc nào cũng ngon.)
f.
Trước tên đại dương, biển, sông, vịnh, nhóm hồ, dãy núi, quần đảo, sa mạc: the Pacific Ocean (Thái Bình Dương), the Black Sea (biển Đen), the Volga (sông Volga), the Himalayas (Dãy núi Himalaya), the Gulf of Mexico (Vịnh Mexico), the Rift Valley lakes (nhóm hổ Rilf Valley), the Virgin Islands (quần đảo Virgin), the Sahara (sa mạc Sahara)

g.
Trước tên quốc gia có từ Republic, Kingdom, State, Union hoặc tên quốc gia ở số nhiều: the United States (nước Mỹ), the Philippines (nước Philippine)
h.
Trước school, university, college + of + tên riêng: the University of Texas (Đại học Texas) [= Texas University]

i. 
Trước tên các cuộc chiến tranh, trừ thế chiến (World War I / World War II): the Civil War (Nội chiến)
k. 
Trước tên những tài liệu, sự kiện lịch sử: the Treaty of Geneva (Hiệp định Geneva)
l. 
Trước tên tàu thuyên, xe lửa, máy bay: the Titanic (tàu Titanic)
m. 
Trước tên một gia đình hoặc một nhóm nhạc: the Pikes (Gia đình Pike), the Beatles (ban nhạc Beatles)
n. 
Trước tính từ để chỉ một nhóm đối tượng có cùng thuộc tính: the poor (người nghèo), the disabled (người tàn tật)
l. 
Trước tên các khách sạn, nhà hàng, quán rượu, rạp hát, rạp chiếu bóng, viện bảo tàng, phòng trưng bày, thư viện, câu lạc bộ và một số các tòa nhà, công trình nổi tiếng: the Odeon Cinema (rạp Odeon), the National Museum (Viện bảo tàng quốc gia), the Vatican (tòa thánh Vatican)
2.
Mạo từ THE không được dùng:
a.
Trước danh từ số nhiều và danh từ không đếm được với nghĩa chung. 

Ex: Computers have great effects on our lives. (Máy ví tính có ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng ta.) [NOT The computers have...]

b.
Trước tên một cái hồ, một ngọn núi hoặc một hòn đảo: Lake Superior (hồ Superior), Mount Everest (núi Everest), Hokkaido Island (đảo Hokkaido)
c.
Trước tên hành tinh, lục địa, quốc gia, tiểu bang, thành phố, thị trấn: Mars (sao Hỏa), Europe (châu Âu), France (nước Pháp), Texas (bang Texas), London (thủ đô Luân đôn)
d.
Trước tên đường phố, công viên, quảng trường: Shirley Street (đường Shirley), Hyde Park (công viên Hyde), Times Square (quảng trường Times)
e.
Trước tên các môn học, các môn thể thao và các bữa ăn trong ngày.
Ex: Are you interested in English? (Bạn có thích môn tiếng Anh không?) 

Do you know how to play tennis? (Bạn có biết chơi tennis không?) 

What do you often have for dinner? (Bạn thường ăn món gì vào bữa tối?)
But: The dinner we had last night was wonderful. (Bữa ăn mà chúng ta thưởng thức tối qua thật tuyệt vời.)
f.
Trước một số danh từ chỉ nơi chốn: school, university, college, hospital, church, prison khi đề cập đến mục đích sử dụng của những nơi này.
Ex: Peter is a student. He goes to school every morning. (Peter là học sinh. Anh ấy đi học mỗi sáng.)
But: The school is a mile from here. (Trường học cách đây một dặm.) (school được đề cập như một nơi chốn cụ thể)
g.
Trong các cụm từ: at work, go to work, at home, go home, go to bed, in bed, at sea, go to sea, in town, go into town, watch TV, on TV...
MULTIPLE CHOICE

Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.

1.
She likes reading ________ books, collecting ________ stamps and going to ________ cinema.


A. the / Ø / Ø
B. Ø / Ø / the
C. Ø / the / Ø
D. Ø / the / a

2.
My country borders on ________ Pacific Ocean.


A. a
B. an
C. the
D. Ø
3.
Every day, he gets up at 7 o’clock. He has ________ breakfast and then goes to work. He often comes to work by ________ car.


A. the / the
B. a / the
C. the / a
D. Ø / Ø
4.
My friend is ________ fireman. Let’s ask him for ________ help.


A. a / Ø
B. the / the
C. an / the
D. Ø / the

5.
She is ________ MC. She can help us to entertain ________ guests in our wedding.


A. an / the
B. a / Ø
C. the / Ø
D. a / the

6.
________ more you read ________ smarter you are.


A. Ø / the
B. The / the
C. Ø / Ø
D. The / Ø
7.
My grandmother gave me ________ piano on my birthday, but what’s ________ pity, I cannot play ________ piano.


A. Ø / Ø / the 
B. the / the / a 
C. a / a / the 
D. the / Ø / a

8.
Tom said he was ________ employee at ________ fast food restaurant. ________ restaurant is on Boston Street.


A. An / the / A 
B. Ø / the / A 
C. The / Ø / The 
D. An / a / The

9.
She is staying at ________ hotel in a small town in ________ Colorado. ________ town is near Denver.


A. the / Ø / Ø 
B. a / Ø / The 
C. the / the / A 
D. an / the / A

10.
She is thinking about attending ________ English course in ________ summer.


A. an / the
B. a / Ø
C. the / a
D. an / a

11.
I went to _______ airport at 6:00 AM yesterday. I had to catch ________ flight to ________ Paris.


A. an / the / the
B. Ø / the / Ø
C. the / a / Ø 
D. a / a / Ø
12.
Jim, ________ old friend of mine, used to work in ________ downtown Los Angeles. He had a good job in one of ________ biggest law firms in the city.


A. an / the / Ø 
B. a / the / Ø 
C. the / Ø / a 
D. an / Ø / the

13.
Lee, my classmate, comes from ________ Philippines. He not only plays ________ football very well but also is good at ________ mathematics.


A. Ø / Ø / the 
B. the / a / the 
C. Ø / the / the 
D. the / Ø / Ø
14. ________ Mount Everest is in ________ Himalayas. It is ________ tallest mount in the world.


A. Ø / an / the 
B. A / an / a 
C. The / Ø / Ø 
D. Ø / the / the

15. Barack Obama is ________ President of ________ United States.


A. the / the
B. a / Ø
C. the / Ø
D. the / an

16.
________ atheist does not believe in ________ God.


A. The / the
B. An / Ø
C. Ø / the
D. An / a

17.
Peter has been ill for a week. He was taken to ________ hospital yesterday. He is in ________ hospital now.


A. the / a
B. Ø / Ø
C. an / an
D. the / an

18.
He never listens to ________ radio. He prefers watching ________ television.


A. a / a
B. a / the
C. the / Ø
D. Ø / the

19.
I do not go to ________ theatre very often. I prefer ________ films to ________ plays.


A. a / the / the
B. Ø / Ø / Ø
C. the / the / the
D. the / Ø / Ø
20.
_______ sun is a ball of fire in the sky that the Earth goes round. It gives us _______ heat and _______ light.


A. The / an / a
B. The / Ø / Ø
C. A / the / the
D. Ø / a / a

21.
________ university will be built in ________ center of the town.


A. A / the
B. An / the
C. The / a
D. An / a

22.
________ River Nile is ________ longest river of all.


A. Ø / Ø
B. A / the
C. The / the
D. Ø / a

23.
________ smog is ________ big problem in ________ big cities.


A. The / Ø / the
B. Ø / a / Ø
C. The / Ø / Ø
D. A / the / the

24.
________ Women’s Day is on ________ eighth of March.


A. The / Ø
B. Ø / the
C. The / an
D. Ø / an

25.
Many people voluntarily offer care for ________ elderly and ________ disabled.


A. the / the
B. an / a
C. an / the
D. Ø / Ø
26.
By ________ time we had just left the office, ________ alarm went off.


A. Ø / the
B. a / an
C. a / the
D. the / an

27.
I was born in ________ warm family. My parents are both ________ teachers of English.


So, I am good at ________ English.


A. a / Ø / Ø
B. the / the / an
C. a / the / the
D. the / Ø / an

28. He grew up in ________ orphanage in ________ United Kingdom.


A. the / Ø
B. an / an
C. the / an
D. an / the

29. Ian is described as ________ honest and hard-working boy. He is also ________ most social and helpful in our class.


A. an / Ø
B. an / the
C. the / a
D. a / a

30. What _______ make is your car? It is _______ Toyota Altis.


A. a / Ø
B. the / Ø
C. Ø / a
D. the / the

31. Laura is friendly. She can make _______ friends easily.


A. a
B. an
C. the
D. Ø
32.
That car can run at ________ speed of 180 miles ________ hour.


A. the / an
B. a / the
C. a / a
D. the / a

33.
Thomas often goes to _______ school in _______ morning. He is rarely late for _______ school.


A. Ø / the / Ø
B. the / a / the 
C. a / the / the
D. the / Ø / Ø
34.
________ most children like ________ sweets.


A. The / the
B. A / the
C. Ø / Ø
D. The / Ø
35. You can get ________ information you need through ________ Internet.


A. the / an
B. an / the
C. the / the
D. an / an

36.
________ experience is ________ best teacher.


A. An / the
B. Ø / the
C. The / a
D. Ø / a

37.
I happened to see Mary on ________ way ________ home.


A. Ø / the
B. the / an
C. a / the
D. the / Ø
38.
If our body does not have enough ________ cholesterol, we may not be able to survive. On ________ other hand, if the body has too much cholesterol, the excess begins to line the arteries.


A. the / an
B. Ø / an
C. the / Ø
D. Ø / the

39.
They left Hyde Park at ________ midday and went shopping at the commercial center in ________ afternoon.


A. the / the
B. a / an
C. the / an
D. Ø / the

40.
________ River Thames flows through London, ________ capital of England.


A. The / the
B. A / a
C. Ø / Ø
D. The / a

41.
________ last night the hurricane was heading into ________ Gulf of Mexico.


A. The / Ø
B. Ø / the
C. The / a
D. A / Ø
42.
In ________ Britain ________ cars run on ________ left.


A. the / the / Ø
B. the / Ø / a 
C. Ø / Ø / the
D. Ø / the / Ø
43.
Each of US is ________ unique combination of ________ health and ________ sickness.


A. a / Ø / Ø 
B. an / the / the 
C. the / a / a 
D. the / Ø / Ø
44.
________ plants recycle carbon dioxide and create oxygen, which we need to breathe. ________ most of our food comes from ________ plants.


A. Ø / Ø / Ø 
B. The / Ø / the 
C. Ø / the / Ø 
D. Ø / a / the

45.
________ Taylors decided that they would employ ________ architect to do ________ work.


A. The / a / the 
B. A / Ø / a 
C. Ø / the / a 
D. The / an / the

46.
On ________ night of 14 April 1912, during its voyage, ________ Titanic hit ________ iceberg, and sank two hours and forty minutes later.


A. Ø / the / the 
B. the / the / an 
C. a / Ø / the 
D. a / a / the

47.
The largest lake in the United States is ________ Lake Superior, one of ________ Great Lakes, located on the United States - Canada border.


A. a / Ø
B. a / a
C. Ø / the
D. the / Ø
48.
________ coffee is his favorite drink. He often has ________ coffee before he has ________ breakfast.


A. Ø / a / Ø 
B. The / Ø / the 
C. The / a / the 
D. Ø / the / a

49.
Look! ________ school of ________ fish is in the lake.


A. A / Ø
B. The / the
C. The / a
D. A / the

50.
She has ________ number of business contacts in ________ Las Vegas.


A. Ø / the
B. Ø / Ø
C. the / the
D. a / Ø
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